
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hoàng Ngọc Hùng AO 599549 05-01-2009 X.Hà Mòn 15H 23 252 ONT

2 A Khua M 174693 29-08-1998 X.Đăk Ui

4-9-119-120-
121-122-123-
124-140-76-

143-34

22+23 13546,4 L+V+Ao cá

3 Nguyễn Duy Trung - Đặng Thị Dung DA 764227 02-07-2021 X.Hà Mòn 219 61 993 ONT

4 Nguyễn Duy Trung - Đặng Thị Dung CM 389364 18-05-2018 X.Hà Mòn 49 61 270 ONT

5 Lê Thị Tâm AG 256458 07-11-2006 X.Đăk La 19 63 2.925 ONT+NN

6 Nguyễn Huy T 924625 14-11-2001 X.Đăk Hring 51 32 182 T

7 Lê Thị Lễ BE 188772 19-08-2011 X.Đăk Hring 04P 53 294 ONT

8 Hoàng Thị Hòa BA 235881 15-01-2010 TT Đăk Hà 22A 17 216 ODT

9 Phạm Văn Duẩn X 144053 06/062003 TT Đăk Hà 20 40 5170 T+Vườn

10 Lê Thị Xã - Hoàng Vời BM 984429 24-04-2013 TT Đăk Hà 87-146-147 25 4.286 ODT+Vườn

11 Đinh Thị Thanh AM 901156 13-06-2008 TT Đăk Hà 13b H 138,45 ODT

12 Nguyễn Văn Giưởng - Vũ Thị Bốn AP 347079 21-04-2009 X.Đăk Ui 08B 30 270 ONT

13 Hà Thị Tuyên - Đỗ Xuân Phong AM 494576 26-03-2008 X.Đăk Hring 36L 53 310,5 ONT

14 Hồ Thị Ngọc Ánh BT 564132 26-05-2014 X.Đăk Hring 35C 53 255 ONT
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15 Hồ Thị Ngọc Ánh BT 564133 26-05-2014 X.Đăk Hring 36C 53 255 ONT

16 Trần Thị Tung BK 147510 26-10-2012 X.Đăk Mar 4 12 25.676 NN

17 Trần Trọng Lục C 414174 02-03-1994 X.Đăk Hring 95 1473,4 TC+Vườn

18 Lê Văn Quế - Trần Thị Tuyến AB 557040 10-01-2005 X.Đăk Mar 25 D 257,5 ONT

19 Nguyễn Văn Đệ Đ 509082 15-03-2004 TT Đăk Hà 11 400 667 T+Vườn

20 Đinh Thị Hằng CM 806462 25-02-2021 TT Đăk Hà 255 40 150 ODT

21 Nguyễn Hùng Cường AH 039309 16-03-2007 TT Đăk Hà 6 A2 270 ODT

22 Hà Thị Quyên - Lê Văn Bảy BT 564116 02-06-2014 X.Đăk Ui 21 72 2.022 ONT

23 Hà Thị Quyên AK 514229 15-12-2007 X.Đăk Ui 27 9 748 ONT+NN

24 Lê Văn Tuyến - Lê Thị Hồng BT 339681 24-12-2015 X.Đăk Ngọk
210+21+219+
220+221+222

+231+232
32 2147,7 LUC

25 Nguyễn Thế Lĩnh U 300657 06-08-2002 TT Đăk Hà 09+18+19+20
+04+05 08+10 33.849 CN

26 Nguyễn Thế Lĩnh W 681299 15-01-2003 TT Đăk Hà 91 55 5008 T+Vườn

27 Cao Quất Tuấn BE 188755 19-08-2011 X.Đăk Hring 45L 53 260 ONT

28 Nguyễn Minh Thủy M 212049 24-04-1998 X.Đăk La 53 18 520,0 TC+Vườn

29 Bùi Hoàng Vỹ - Đoàn Thị Thu Hằng CP 848538 04-12-2018 X. Đăk Hring 204 148 297 ONT+HNK

30 Nguyễn Tiến Hà Q 222811 12-11-1999 X.Hà Mòn 30 1 19816 LN

31 Phạm Khả N 533342 08-06-1999 X.Đăk La 65 57 24.1 ĐM
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32 Hoàng Ngọc Bắc - Thiều Thị Quyên CM759740 17-07-2018 X.Hà Mòn 80 61 517,1 ONT+CLN

33 Nguyễn Quang Sơn N 533349 08-06-1999 X.Đăk La 21+64+25+56 56+57+5
9+61 25.4 ĐM+LN

34 Vũ Xuân Ngọc P 135820 12-11-1999 X.Hà Mòn 14 1 2049 LN

35 Trần Thị Ánh Mai AP 347340 03-07-2009 TT Đăk Hà 05E+06E+07E 17 691,2 OĐT

36 Văn Cao Nguyên - Nguyễn Thị Như Liễu DA 714385 09-08-2021 X.Đăk La 773 34 404,3 ONT+CLN

37 Phạm Hồng Lợi - Lê Thị Sử DD 230610 02-11-2021 TT Đăk Hà 535 12 270 ODT

38 Phạm Hồng Lợi - Lê Thị Sử DD 230612 02-11-2021 TT Đăk Hà 536 12 270 ODT

39 Vũ Bá Lợi - Vũ Thị Thời BH 597036 09-05-2012 X.Hà Mòn 47 2 2.110,5 NN

40 Lê Hùng Thiện - Phạm Thị Mai BT 319642 13-06-2016 X.Đăk La 70 33 4167,7 CLN

41 Hà Thị Thoan BA 238946 30-08-2010 TT Đăk Hà 03G 17 227,5 ODT

42 Hoàng Thị Hạnh DD 933138 17-11-2021 TT Đăk Hà 405 17 250 ODT

43 Đỗ Thị Cúc AC 860079 01-06-2005 X.Đăk La 06,69 23 11000 NN

44 Nguyễn Quang Thanh - Mai Thị Thu Hà CV 506763 23-04-2021 TT Đăk Hà 413 14 1000,1 CLN

45 Nguyễn Quang Thanh - Mai Thị Thu Hà CV 506762 23-04-2021 TT Đăk Hà 414 14 200 ODT

46 Dương Văn Huy - Đinh Thị Hạnh AP 347064 17-04-2009 TT Đăk Hà 49a 50 615 ODT+NN

47 Phan Đình Sơn BM 986855 18-12-2013 X.Đăk Ui 76 70 540 ONT+V

48 Cao Văn Điệp BD 251951 17-11-2010 X.Ngọc Wang 19 124 39026 NN

49 Nguyễn Vũ Điệp - Trần Thị Hạnh BT 319224 22-12-2015 X.Đăk Hring 05O 53 281,25 ONT
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50 Dương Văn Long AM 386098 16-07-2008 X.Đăk Hring 36V 53 281,25 ONT

51 Phan Thị Lang - Phan Văn Thứ BX 026370 10-02-2015 X.Đăk Hring 02C 70 270 ONT

52 Bùi Công Đào R 123326 02-04-2000 TT Đăk Hà 38+46 10 20160 CN

53 Bùi Thị Chuyên AM 494667 26-03-2008 X.Hà Mòn B12 3 270 ONT

54 Trương Thanh Cường AB 319794 20-12-2004 TT Đăk Hà 58a 11 10.77 LNC

55 Lê Bá Danh CP 861066 16-01-2019 X.Hà Mòn 155+156+157 41 5506,9 CLN

56 Nguyễn Ngọc Thịnh BX 026630 21-11-2014 X.Ngọc Wang 21 109 9.087 CLN

57 Nguyễn Hải Phong - Bùi Thị Thanh Bình AB 548079 10-01-2005 TT Đăk Hà 51 P 270 ODT

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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